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NỘI DUNG K10
1. Từ vựng + giới từ unit 5+ 6
2. Qui tắc ed/ s
3. Word form 
4. Relative clauses
5. If clause
6. Tenses (có simple future and near future)

CẤU TRÚC ĐỀ THI  K10
TG: 60 PHÚT

I. Trắc nghiệm: 35 câu : 7 Điểm
· Ngữ âm: 2	
· Stress: 	2	
· Nghĩa của từ  8 (workbook và tài liệu photo)  		
· [bookmark: _gjdgxs]Đồng nghĩa: 2 (workbook và tài liệu photo)
· Trái nghĩa:	2 (workbook và tài liệu photo)
· Grammar: 	4	
· Speaking: 	2
· Lỗi: 3		 
· Reading:  - Fill gap: 5
     - Comprehension: 5
II. Tự tuận: 15 câu: 3 điểm
1. Giới từ: 3 câu
2. Thì      : 3 câu
3. Word form: 3 câu
3. Writing: 6 câu
· Relative pronoun: 	3 câu				  
· If   	                      : 3 câu







NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI GIỮA KỲ II – ANH 11 – NH 2022-2023

Unit 9, 10, 11,12
Grammar: (trắc nghiệm)
· Thì								( tự luận)
· Relative clauses (defining and non-defining cases)  	( trắc nghiệm + Viết câu)
· Relative pronoun with preposition 				( trắc nghiệm)
· Reducing Relative clause					( trắc nghiệm + Viết câu)
· Omission Relative clause					( trắc nghiệm)
· Cleft sentence in Passive					( Viết câu + trắc nghiệm)
· Cleft sentence							( trắc nghiệm)
· Word form                                                                      ( trắc nghiệm)
· Qui tắc ed/s
Writing:
1. Relative pronoun => Không ghi từ gợi ý trong ngoặc
Eg. The man is a teacher. We met him at the party.
· The man ___________________________
2. Reducing Relative clause   => Ghi sẵn từ gợi ý trong ngoặc (Reducing Relative clause)  
Eg. The man who is standing over there is a manager. (Reducing Relative clause)  
· ______________________
3. Cleft sentence in passive => Ghi rõ gợi ý trong ngoặc ( Using Cleft sentence in Passive)
CẤU TRÚC ĐỀ THI  K11
TG: 60 PHÚT
I. Trắc nghiệm: 35 câu : 7 Điểm
· Ngữ âm: 	2
· Stress: 2		
· Nghĩa của từ: 8		
· Đồng nghĩa: 2	
· Word form: 	3
· Grammar: 	3	
· Speaking: 	2
· Lỗi: 		3 
· Reading:  - Fill gap: 5
     - Comprehension: 5
II. Tự tuận: 15 câu: 3 điểm
1. Giới từ: 3 câu
2. Thì      : 3 câu
3. Writing: 9 câu
· Relative pronoun: 	3 câu				  
· Cleft sentence in passive: 3 câu				
· Reducing Relative clause: 3 câu  	
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NỘI DUNG

I. Vocabulary:

1. Unit 10: Endangered Species
2. U11: Books
3. U12: Water Sports
4. U13: International Organizations

II. Grammar:

1. Tenses  
2. Conditional sentences
3. Clauses after Wish
4. Passive voice
5. Relative clauses
6. Reported Speech
7. Gerund
8. Modal verbs
9. Because/ Although
10. So, but, however and therefore
11. Comparison
12. Phrase/ clause of purpose
13. So, such. too and enough
 						
CẤU TRÚC ĐỀ THI K 12
TG: 60 phút
I. Trắc nghiệm: 40 câu
- Giống  cấu trúc thi tốt nghiệp ( nhưng 2 đoạn văn)
II. Tự luận: 10 câu
+ 5 giới từ
+ 5 chia thì + if+ wish




·   
